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Giới thiệu

Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã và đang quyết tâm thúc đẩy sự phát triển và vai trò ngày càng tăng của các tổ chức xã hội dân sự và sự tham gia tích cực của người dân vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước (Theo bản nghiên cứu góp ý cho PRSC, Trung tâm dữ liệu VUFO-NGO, 2006). Một số văn bản pháp luật đã và đang được soạn thảo, chỉnh sửa nhằm tạo môi trường và cơ hội mới cho các tổ chức này. 

Trên cơ sở này, Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG) tổ chức buổi Hội thảo/ tọa đàm về “Môi trường pháp lý cho các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam” nhằm giới thiệu và chia sẻ một cách tổng quan việc xây dựng văn bản luật và một số văn bản luật đang được xây dựng hoặc đã được thông qua có liên quan tới các tổ chức xã hội dân sự và sự tham gia của người dân. Hội thảo/ tọa đàm  được tổ chức vào Ngày 29 tháng 5 năm 2007 tại tòa nhà World Bank tại Hà Nội

Hội thảo/ tọa đàm  được tổ chức với mục tiêu chung là chia sẻ về quá trình xây dựng các văn bản pháp luật và những văn bản đã và đang được xây dựng trong thời gian gần đây có liên quan tới các tổ chức xã hội dân sự và sự tham gia của người dân.

Hội thảo/ tọa đàm nhằm: 

1. Cập nhật thông tin và tăng cường hiểu biết cho các tổ chức xã hội dân sự về môi trường pháp lý mà họ đang hoạt động; từ đó,

2. Nhận định và chia sẻ về các cơ hội và thách thức đối với các tổ chức này trong việc tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội. 

Tại Hội thảo/ tọa đàm, bốn bài tham luận đã được các diễn giả trình bày và sau đó được tiếp tục chia sẻ, thảo luận, bao gồm: 

1. Tổng quan về hệ thống văn bản luật và việc xây dựng văn bản luật

2. Tổng quan về khung pháp lý liên quan tới việc thành lập, hoạt động và quản lý các tổ chức xã hội dân sự

3. Những điểm mới trong Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở Xã, Phường, thị trấn mới ban hành

4. Đổi mới công tác kế hoạch trong quá trình chuyển đổi và hội nhập quốc tế

Tổng quan về hệ thống văn bản luật và việc xây dựng văn bản luật

Nguyễn Thị Hạnh, Chuyên viên pháp luật, Bộ tư pháp

Việc xây dựng và thực thi các văn bản pháp luật tại Việt Nam đang gặp nhiều thách thức, điển hình là một số văn bản luật bị chồng chéo, một số văn bản còn mang tính chung chung và chưa đủ chi tiết để có thể thực thi, một số văn bản có nghị định/ thông tư hướng dẫn được ban hành muộn sau khi văn bản đã có hiệu lực. Thêm vào đó, sự hiểu biết về văn bản luật của các đối tượng thực thi, người dân hoặc đối tượng bị điều chỉnh còn hạn chế và việc thông tin tuyên truyền về các văn bản luật mới chưa được thực hiện đầy đủ, sâu rộng.  

Theo Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (1996) thì có 9 giai đoạn để ban hành một văn bản luật hoặc pháp lệnh: 

1. Lập kế hoạch xây dựng Luật hoặc Pháp lệnh 

2. Thành lập Ban soạn thảo và tiến hành công việc soạn thảo (Việc lấy ý kiến nhân dân thường được tiến hành trong giai đoạn này) 

3. Trình dự thảo lên Chính phủ

4. Chính phủ rà soát/ thẩm tra dự thảo

5. Chính phủ trình dự thảo  

6. Quốc hội thảo luận/ thẩm tra dự thảo 

7. Ủy ban thường vụ quốc hội thẩm tra dự thảo 

8. Lấy ý kiến của đại biểu/ đoàn đại biểu quốc hội và nhân dân 

9. Quốc hội phê chuẩn dự thảo (Pháp lênh thì do UB TVQH phê chuẩn) 

Quy trình soạn thảo văn bản luật này có nhiều bước, tốn nhiều thời gian, và có sự tham gia của nhiều thành phần khác nhau. Hiện nay, Bộ tư pháp đang trong quá trình nghiên cứu sửa đổi quy trình này và các phương án có thể làm đơn giản hóa quy trình và làm cho mỗi giai đoạn đạt hiệu quả cao hơn. 

Từ năm 1996, việc tham gia và góp ý kiến của nhân dân và các tổ chức xã hội vào các văn bản luật đã được luật hóa thành một yêu cầu bắt buộc trong quá trình soạn thảo văn bản pháp luật. Tuy nhiện việc thực thi trong thực tế có nhiều hạn chế và gặp nhiều thách thức. Tùy theo từng dự án luật cụ thể, nhưng nhìn chung quá trình soạn thảo chưa đủ minh bạch để người dân và các tổ chức xã hội dân sự có thể dễ dàng tiếp cận, nhận biết thông tin và tham gia đóng góp ý kiến. 

Thêm vào đó, các ý kiến đóng góp của các tổ chức khó được chuyển tải về cả cách thức và thời gian. Cơ chế phản hồi ý kiến chưa rõ ràng và hiệu quả. Có nhiều lời phàn nàn rằng các cơ quan soạn thảo thường có xu hướng bảo vệ quyền quản lý và lợi ích cục bộ của mình. Thời gian thu nhận ý kiến đóng góp thường ngắn. Kết quả là, có ít trường hợp các ý kiến đóng góp được đề xuất trong quá trình soạn thảo được sử dụng một cách hiệu quả hoặc đưa vào bản dự thảo. 

Việc tham gia của các tổ chức xã hội dân sự là rất quan trọng và nên được thực hiện ngay từ giai đoạn đầu của quá trình soạn thảo. Tại Việt nam, việc lấy ý kiến của người dân về các dự thảo luật được thực hiện khá thường xuyên nhưng nhiều khi không phản ánh được các nhu cầu thực tế và hiệu quả của việc tham gia này. Vì vậy, việc các cơ quan/ tổ chức khác/ thành phần khác nhau tham gia vào quá trình xây dựng luật ngay từ giai đoạn đầu tiên là rất quan trọng và cần được nhấn mạnh. 

Tổng quan về khung pháp lý liên quan tới việc thành lập, hoạt động và quản lý các tổ chức xã hội dân sự

Nguyễn Thị Bích Điệp, PO về luật phi lợi nhuận, tổ chức VNAH

Một số các đặc điểm chính của các tổ chức xã hội dân sự là không thuộc nhà nước hay khu vực thị trường (kinh tế), tự nguyện, tự quản, tự chủ về mặt tài chính, và không phân chia lợi nhuận (danh giới này chưa rõ ràng). Tại Việt Nam, cần nhắc tới một khái niệm về xã hội dân sự rộng bao gồm nhiều loại hình tổ chức, trong đó có các tổ chức quần chúng, hội, liên hiệp hội, liên đoàn, các tổ chức phát triển không thành viên, các quỹ, tổ chức/ nhóm tại cộng đồng và các tổ chức tôn giáo, và các cơ quan thông tấn báo chí… 

Việc tham gia của các tổ chức xã hội dân sự vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là rất quan trọng vì nhiều lý do: các tổ chức này có những đóng góp và tác động trực tiếp tới nền kinh tế và xã hội, khỏa lấp những khu vực dịch vụ mà chính phủ thiếu nguồn lực hay các tổ chức thị trường chưa quan tâm. Các tổ chức xã hội dân sự cũng cùng với chính phủ tham gia cung cấp các dịch vụ công ích và xã hội, đóng góp các nguồn tri thức, kinh nghiệm phong phú, và tham vấn, phản biện, giám sát sự minh bạch và tính trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. 

Nhà nước Việt Nam khuyến khích sự phát triển của khối các tổ chức này. Khung pháp lý hiện tại bao gồm nhiều văn bản luật và nghị định điều chỉnh trực tiếp sự thành lập và hoạt động của các tổ chức, cũng như điều chỉnh các vấn đề liên quan như thuế, ngân sách, tài chính, chuyển giao dịch vụ, phân cấp quản lý, dân chủ cơ sở, v.v. Một số văn bản luật đang được chỉnh sửa, bổ sung hoặc soạn thảo mới như Luật về Hội. Khung pháp lý của Việt Nam bao gồm nhiều loại văn bản luật và dưới luật khác nhau và tạo cơ sở pháp lý cho các tổ chức xã hội dân sự tham gia vào nhiều hoạt động của xã hội, tuy nhiên, khung pháp lý này vẫn khá phức tạp, chồng chéo, phân tán, quy định chưa rõ ràng về nhiều lĩnh vực và chưa thực sự mang tính khuyến khích.  

Việc xây dựng, tăng cường một khung pháp lý tốt hơn nữa cho các tổ chức xã hội dân sự là cần thiết. Khung pháp lý này cần có các quy định rõ về quyền, các lợi ích, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên. Một khung pháp lý tốt nói chung cần bảo đảm các quyền cơ bản về lập hội, đảm bảo môi trường cởi mở, dễ dàng và công bằng cho việc thành lập và hoạt động của các tổ chức, khuyến khích tự quản nội bộ, cơ chế giải trình và minh bạch của các tổ chức, tăng cường bền vững tài chính, và thúc đẩy sự tương tác và quan hệ hợp tác hiệu quả giữa các tổ chức xã hội dân sự với nhà nước và khối thị trường, v.v. Việc xây dựng một khung pháp lý mang tính khuyến khích, thúc đẩy là một quá trình lâu dài và đòi hỏi có sự tham gia của nhiều đối tác có liên quan, cũng như điều chỉnh, sửa đổi các văn bản luật/ điều luật có liên quan trong các lĩnh vực khác nhau. 

Những thay đổi ở Pháp lệnh mới được thông qua về Dân chủ Cơ sở

Ông Phạm Quang Nam, Cán bộ Dự án, Tổ chức Oxfam Anh

Pháp lệnh về dân chủ cơ sở đã được phê duyệt ngày 20/4/2007 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2007. Pháp lệnh này thay thế cho Nghị định số 79/2003/ND-CP. Những nguyên tắc chính của Pháp lệnh này (và việc thi hành Pháp lệnh) là để đảm bảo ổn định công cộng và xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, các tổ chức và cá nhân, thúc đẩy tính minh bạch, và đẩy mạnh sự tôn trọng quyền được biết, góp ý, quyết định, thực hiện và giám sát của người dân. 

Các biện pháp thực thi Pháp lệnh đã được xác định rõ ràng và bao gồm các quá trình nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và ra quyết định ở cấp cộng đồng. Trách nhiệm thực thi Pháp lệnh này là của Uỷ ban nhân dân xã, Hội đồng nhân dân xã và Mặt trận tổ quốc xã – cơ quan nhà nước cấp thấp nhất. 

So sánh với Nghị định số 79, có thể thấy là Pháp lệnh này đã được cải thiện - trước hết là nó có một vị trí pháp lý cao hơn (từ nghị định lên pháp lệnh). Pháp lệnh này đã chi tiết hoá hơn và rõ ràng hơn về mặt thi hành, trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan nhà nước và của người dân. Nhưng lại vẫn chưa có cơ chế giám sát từ các cấp cao hơn đối với việc thi hành cũng như các cơ cấu giải trình, và không đảm bảo nguồn lực để thực thi.  

Pháp lệnh là một công cụ mạnh mẽ thúc đẩy sự tham gia của người dân, nhưng việc thực hiện thành công lại phụ thuộc vào sự nhận thức và hiểu biết về Pháp lệnh của cấp cơ sở cũng như là thái độ quan điểm và năng lực thực hiện của các cán bộ cấp xã. Các tổ chức xã hội quần chúng (CSOs) có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về Pháp lệnh và giám sát việc thi hành Pháp lệnh. Một thách thức khác là đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho việc thực thi một cách hiệu quả.

Đổi mới về lập kế hoạch trong tiến trình Việt Nam gia nhập nền kinh tế toàn cầu

Ông Lê Viết Thái, Phó Trưởng Ban Nghiên cứu Thể chế Kinh tế, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM)

Định nghĩa về “kế hoạch” đã thay đổi so với thời kinh tế kế hoạch tập trung. Ở Việt Nam, Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội (SEDP trung hạn có thể được so sánh với một chương trình tranh cử của một đảng ở những nước đa đảng vì nó đưa ra các mục tiêu xã hội và kinh tế với những  chính sách kinh tế và xã hội, chính sách đối nội và đối ngoại,... Hầu hết các chỉ tiêu trong kế hoạch đều mang tính  dự báo, chỉ còn chỉ tiêu về ngân sách và xây dựng cơ bản là những chỉ tiêu mang tính bắt buộc. Vì người Việt Nam không có cơ hội chọn lựa giữa các “kế hoạch” khác nhau (lựa chọn các chương trình tranh cử của các đảng) nên việc tham gia vào tiến trình lập kế hoạch ngay từ đầu là điều rất quan trọng để thúc đẩy dân chủ. Dự thảo SEDP 2006-2010 đã được đưa ra để lấy ý kiến đóng góp và sự tham gia của các tổ chức và người dân (kể cả một số tổ chức nước ngoài). Đây là lần đầu tiên các tổ chức xã hội và người dân nói chung được trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng SEDP. 

Dự thảo Luật về Lập Kế hoạch và  Kế hoạch hoá phát triển kinh tế - xã hội (Planning Law)  tập trung vào việc làm rõ vai trò của Nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Dự thảo luật này đề cập tới những vấn đề như: nội dung kế hoạch ở các cấp (chú ý đến nhiệm vụ được phân cấp của chính quyền ở các cấp), các quy trình lập kế hoạch (chú ý tới yếu tố minh bạch và sự tham gia của người dân, giám sát và đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch . Nói chung, nhiệm vụ của Nhà nước sẽ chỉ còn tập trung vào một số lĩnh vực quan trọng và qua đó vai trò của lĩnh vực kinh tế tư nhân và CSOs sẽ được nâng cao trong quá trình phát triển đất nước. 

Mặc dù vậy, vẫn còn một số các câu hỏi mở về vai trò và trách nhiệm của các nhân tố nhà nước và phi nhà nước trong lập kế hoạch, CSOs được trao nhiều trách nhiệm hơn và đóng vai trò quan trọng hơn trong việc phát triển nội dung của các kế hoạch phát triển trong quá trình thực thi, giám sát và đánh giá.  

Thảo luận nhóm

Các diễn giả, các chuyên gia được mời là ông Nguyễn Ngọc Lâm, Bộ nội vụ và ông Nguyễn Mạnh Cường, Hội liên hiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VUSTA) và toàn thể đại biểu:

Mục tiêu của thảo luận nhóm bao gồm định nghĩa/ khái niệm về các tổ chức xã hội quần chúng (CSOs), phạm vi mà quá trình dự thảo các tài liệu pháp lý thực sự tạo cơ hội để CSOs cung cấp dữ liệu đầu vào, ý kiến, và các văn bản pháp lý được thực thi như thế nào ở cấp địa phương.

Cuộc thảo luận cũng đề cập tới việc định nghĩa và hiểu về các tổ chức CSOs hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề. Khái niệm về CSO là mới ở Việt Nam và vẫn chưa có một định nghĩa chung về thuật ngữ/khái niệm này. Mọi người đã đề xuất một cách tránh sự nhầm lẫn và làm rõ định nghĩa này ở Việt Nam là định nghĩa các tổ chức theo tiêu chí chức năng - dựa trên những gì họ làm hơn là họ là ai. 

Hội thảo cũng công nhận rằng vai trò quan trọng và không gian cho việc tham gia của người dân và CSOs trong phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam đang ngày càng được chính phủ thừa nhận. Luật về Lập kế hoạch mới với sự phân chia mới về nhiệm vụ và vai trò giữa các nhân tố chính phủ và phi chính phủ tạo vai trò tiềm năng lớn hơn cho các tổ chức xã hội quần chúng tham gia, và điều này làm gia  tăng thêm cho phát triển pháp lý có sự tham gia tích cực của người dân và của các tổ chức xã hội quần chúng vào công tác giám sát, cung cấp dịch vụ công cộng, vv... Tuy nhiên, nói chung cần phải định nghĩa lại và làm rõ vai trò đã thay đổi của nhà nước, thị trường và các tổ chức xã hội quần chúng - đặc biệt là trong mối liên quan đến việc cung cấp dịch vụ công cộng. 

Một băn khoăn được đưa ra về vấn đề năng lực của các tổ chức xã hội quần chúng để gánh vác những vai trò và trách nhiệm mới tăng thêm này, và để làm cho sự tham gia này trở nên có ý nghĩa trong quá trình phát triển. Cuộc thảo luận cũng nhấn mạnh rằng việc xây dựng năng lực của các tổ chức xã hội quần chúng là một khía cạnh quan trọng để các tổ chức này có thể đảm nhận được những vai trò mới đó. Các tổ chức xã hội quần chúng nên nâng cao những yêu cầu tự thân để củng cố tăng cường cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ, trách nhiệm giải trình và tính minh bạch. Các tổ chức xã hội quần chúng được khuyến khích thiết lập các mạng lưới để tạo ra nguồn lực cung ứng dịch vụ và tham gia rộng rãi hơn. 

Chính phủ và Đảng đã có chính sách khuyến khích và đảm bảo các tổ chức và người dân tham gia vào quá trình ra quyết định và xây dựng pháp luật. Thách thức ở đây là có nhiều các văn bản pháp lý khác nhau quy định những vấn đề khác nhau liên quan đến các tổ chức xã hội quần chúng và sự tham gia của người dân – và khó mà có được một cái nhìn tổng quan. Điều này cũng là một thách thức ở nhiều nước khác, ví dụ như Nhật Bản. Thêm vào đó, cũng cần nhấn mạnh rằng việc quan tâm liên tục đến cải thiện khung pháp lý hiện tại cho các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam - một khuôn khổ pháp lý dễ dàng và thuận tiện hơn đối với những nhu cầu ngày càng tăng của các tổ chức xã hội dân sự là rất quan trọng. Việc tăng cường khung pháp lý không chỉ có nghĩa là lấp đầy những khoảng trống, và tổng kết, sáp nhập và lược bỏ những phần dư, chồng chéo, mà còn cả thừa nhận những quyền và sự tồn tại hợp pháp của các tổ chức này.

 Chính phủ khuyến khích các tổ chức đóng góp vào quá trình xây dựng văn bản luật. Những cơ hội mới đang gia tăng cùng với việc đổi mới quá trình xây dựng luật khi mà các tổ chức bên ngoài như Hội Luật gia Việt Nam thậm chí còn được phân công chủ trì dự án luật. 

Những thách thức vẫn còn, đặc biệt sau khi luật đã được thông qua và có hiệu lực. Vấn đề chính còn tồn tại là làm thế nào để đảm bảo việc nâng cao nhận thức và phổ biến các luật hay quy định mới, đưa ra những hướng dẫn thi hành dễ dàng, và nhất là làm thế nào để đảm bảo rằng những luật mới thực sự thay đổi hành vi. Việc phổ biến pháp luật do các cơ quan nhà nước thực hiện cũng như các tổ chức quần chúng và các tổ chức xã hội khác. Mặc dù vậy, để đảm bảo nâng cao nhận thức và thực thi một cách hiệu quả thì còn cần nhiều hơn thế nữa. 



